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Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Bìn  Dương 

mở p iên tòa xét xử p úc t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 

08/2020/TLPT-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với các b  cáo Lương T   T, 

Ho ng T   C, Trần Văn T1 v  Ngu  n Hải N. Do có k áng cáo của b  cáo đối 

với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 180/2019/HS-ST ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân t   xã T2, tỉn  Bìn  Dương. 

Họ và tên các bị cáo có kháng cáo: 

1. Lương T   T, sinh năm 1975 tại tỉn  Lạng Sơn; nơi t ường trú: Thôn K, 

xã V,  u ện V, tỉn  Lạng Sơn; tạm trú: Tổ x, k u p ố K, p ường K, t   xã T2, 

tỉn  Bìn  Dương; trìn  đ    c vấn: 12 12; ng ề ng iệp: Buôn bán; dân t c: Tày; 

giới tín : Nữ; tôn giáo: Không; quốc t c : Việt Nam; con ông Lương Đìn  V (đã 

c ết) v  b  Li u T   Đ (đã c ết); có c ồng là Đin  Văn P, có 03 người con, lớn 

n ất sin  năm 1995, n ỏ n ất sin  năm 2010; tiền án, tiền sự: K ông; b  áp dụng 

biện p áp ngăn c ặn cấm đi k ỏi nơi cư trú; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Ho ng T   C, sin  năm 1997 tại tỉn  Lạng Sơn; nơi t ường trú: Thôn Y, 

xã E,  u ện E, tỉn  Đắk Lắk; tạm trú: K u p ố K, p ường K, t   xã T2, tỉn  

Bình Dương; trìn  đ    c vấn: 10 12; ng ề ng iệp: K ông; dân t c: T  ; giới 

tín : Nữ; tôn giáo: Không; quốc t c : Việt Nam; con ông Ho ng Văn T3, sinh 

năm 1971 v  b  Lương T   T, sin  năm 1975; b  cáo có 01 người con, sin  năm 

2019; tiền án, tiền sự: Không; b  áp dụng biện p áp ngăn c ặn cấm đi k ỏi nơi 

cư trú; có mặt. 

3. Trần Văn T1, sin  năm 1987 tại tỉn  Cà Mau; nơi t ường trú: Ấp T, xã 

T,  u ện Đ, tỉn  C  Mau; tạm trú: K u p ố L, p ường K, t   xã T2, tỉn  Bình 
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Dương; trìn  đ    c vấn: 6 12; ng ề ng iệp: Bảo vệ; dân t c: Kin ; giới tính: N; 

tôn giáo: Không; quốc t c : Việt Nam; con ông Trần Văn S, sin  năm 1966 v  

bà Lê T   T4, sin  năm 1965; có vợ là Ngu  n T   Kim T5, sin  năm 1985, có 

01 người con, sin  năm 2003; tiền án, tiền sự: K ông; b  áp dụng biện p áp 

ngăn c ặn cấm đi k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

4. Ngu  n Hải N, sin  năm 1986 tại tỉn  Ng ệ An; nơi t ường trú: Xóm Z, 

xã N,  u ện N, tỉn  Ng ệ An; tạm trú: K u p ố L, p ường K, t   xã T2, tỉn  

Bìn  Dương; trìn  đ    c vấn: 12 12; ng ề ng iệp: Buôn bán; dân t c: Kin ; 

giới tín : N; tôn giáo: Không; quốc t c : Việt Nam; con ông Ngu  n Văn H, 

sin  năm 1954 v  b  P ùng T   T6, sin  năm 1956; có vợ là Ngu  n T   T7, 

sin  năm 1987; có 02 người con, lớn n ất sin  năm 2007, n ỏ n ất sin  năm 

2017; tiền án, tiền sự: K ông; b  áp dụng biện p áp ngăn c ặn cấm đi k ỏi nơi 

cư trú; có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 04 người có qu ền lợi, ng ĩa vụ liên quan 

đến vụ án do k ông có k áng cáo, k ông b  k áng ng   nên Tòa án k ông triệu 

tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Lương T   T và Ho ng T   C, Hoàng Khánh V1 có mối quan  ệ l  mẹ, 

con. T và C cùng sống c ung tại cửa   ng dầu n ớt T8 do T l m c ủ t u c k u 

p ố K, p ường K, t   xã T2, tỉn  Bìn  Dương.  

K oảng năm 2010, T được m t người đ n ông tên Đ1 (không rõ nhân 

thân, lai l c ) bán c o T t i liệu, biểu mẫu để l m giả con dấu, t i liệu của cơ 

quan, tổ c ức v   ướng dẫn c o T các  sử dụng với giá 10.000.000 đồng. Đến 

k oảng cuối năm 2018, T t ấ  việc l m  ồ sơ xin việc giả t u được n iều lợi 

n uận nên T bắt đầu mua v  sử dụng 01 b  má  tín  để b n  iệu Dell m u đen, 

01 má  in m u đen  iệu Epson, 01 má  in m u  iệu HP, 01 má  ép n ựa dẻo để 

n ận l m  ồ sơ xin việc giả c o n ững người có n u cầu n ằm t u lợi bất c ín  

tại cửa   ng dầu n ớt T8. Khi n ận n ững t i liệu từ n ững người k ác  có n u 

cầu t ì T sử dụng má  tín  v  má  in m u để in n ững t ông tin của n ững 

người k ác  cần l m  ồ sơ xin việc giả, trong t ời gian n   t ì C biết T n ận 

l m  ồ sơ giả n ưng k i T n ờ C ký tên v o n ững tờ giấ  k ám sức k ỏe của 

 ồ sơ xin việc l m giả thì C vẫn đồng ý ký. 

K oảng 08 giờ ng   10 t áng 4 năm 2019, sau k i l m xong 09 b   ồ sơ 

xin việc giả c o Trần Văn T1 thì T bỏ v o trong túi n lon m u đen rồi nói C 

mang 09 b   ồ sơ xin việc n   giao c o T1,C đồng ý. Sau đó, C mang 09 b   ồ 

sơ mang đến p òng tr  của T1 (t u c k u p ố K, p ường K, t   xã T2, tỉn  Bìn  

Dương) để giao cho T1 n ưng T1 k ông có ở p òng tr , nên C g i điện t oại 

báo cho T1 thì T1 nói C đến giao 09 b   ồ sơ trên c o b  Trần Ng c Đ2 l  mợ 

của T1 sống c ung trong k u n   tr  với T1. Khi giao túi n lon c ứa 09 b   ồ 

sơ n   c o b  Trần Ng c Đ2, C k ông nói c o b  Đ2 biết là  ồ sơ xin việc giả. 

T1 g i điện cho bà Đ2 n ờ đưa c o C số tiền 600.000 đồng n ưng T1 không nói 
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lý do vì sao đưa số tiền trên c o b  Đ2 biết, sau k i n ận 600.000 đồng từ b  Đ2 

thì C cất giữ trong người rồi đi về tiệm T8tiếp tục l m việc. 

K oảng 10 giờ ng   10 4 2019, Đ i Cản  sát hìn  sự Công an t   xã T2, 

tỉn  Bìn  Dương p ối  ợp với P òng Cản  sát hìn  sự v  P òng Cản  sát giao 

t ông Công an tỉn  Bìn  Dương tiến   n  kiểm tra   n  c ín  xe mô tô biển số 

61E1-082.88 do Ngu  n Hải N điều k iển v  xe mô tô biển số 69B1-118.80 do 

Dương Hải H1 điều k iển. Qua kiểm tra p át  iện trong cốp xe của Ngu  n Hải 

N có 01 b   ồ sơ xin việc mang tên Trương Văn P1 v  trong cốp xe của Dương 

Hải H1 có m t b   ồ sơ xin việc mang tên H2, do ng i  ai b   ồ sơ n   l  giả 

nên đã tiến   n  mời về trụ sở Công an p ường K l m việc.  

Quá trìn  l m việc: Ngu  n Hải N k ai n ận v o ng   09 4 2019, N có 

n ận l m  ồ sơ giả c o m t người tên Trương Văn P1 với giá tiền 150.000 

đồng. Sau đó, N đến tiệm dầu n ớt T8 gặp T n ờ l m giúp t ì T đồng ý l m với 

giá 100.000 đồng, còn N  ưởng tiền c ên  lệc  50.000 đồng. Công an đã tiến 

  n  t u giữ b   ồ sơ trên của N gồm có: 01 đơn xin xác n ận  ạn  kiểm, 01 

đơn xin việc l m, 01 sơ  ếu lý l c , 01 sổ    k ẩu bản sao có in  ìn  dấu tròn v  

c ữ ký xác n ận của ông Ngu  n Văn T9, C ủ t c  UBND xã N, hu ện Q, tỉn  

Ng ệ An; 01  p iếu k ám sức k ỏe có in  ìn  dấu tròn của Trung tâm Sức k ỏe 

lao đ ng v  môi trường – Sở Y tế tỉn  Bìn  Dương, có c ữ ký xác n ận của bác 

sĩ Mai T   C. 

Dương Hải H1 k ai n ận: b   ồ sơ mang trong cốp xe tên H1 là do bà Hà 

T   P1 (l  vợ của H1) bỏ v o trong cốp xe, ông H1 không biết. B  P1 k ai n ận: 

b   ồ sơ xin việc tên H2 l  do con gái Trần C úc L (l  con riêng của b  P1) giữ 

của m t người bạn tên H2, sin  năm 2000, nơi t ường trú: Xã T,  u ện K, tỉn  

Đắk Lắk n ờ L cất giữ, L để trong cốp xe của b  P1. 

Trên cơ sở lời k ai của Ngu  n Hải N, Cơ quan Cản  sát điều tra -Công 

an t   xã T2 tiến   n  mời Lương T   T l m việc. Qua l m việc, T k ai n ận 

hành vi n ận l m  ồ sơ xin việc giả. Cơ quan Cản  sát điều tra - Công an t   xã 

T2 tiến   n  k ám xét k ẩn cấp nơi ở của T tại tiệm dầu n ớt T8v  t u giữ m t 

số t i sản,  ồ sơ t i liệu liên quan. 

Tại Kết luận giám đ n  số 116 GĐ-PC09 ng   18 4 2019 của P òng Kỹ 

t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương kết luận n ư sau: 

- 01 p iếu k ám sức k ỏe có in hìn  dấu tròn của Trung tâm Sức k ỏe lao 

đ ng v  môi trường – Sở Y tế tỉn  Bìn  Dương, có c ữ kỹ xác n ận của bác sĩ 

Mai T   C1; 02 sơ  ếu lý l c , 01 đơn xin xác n ận  ạn  kiểm v  01 đơn xin 

việc l m có in  ìn  dấu tròn v  c ữ ký của ông Ngu  n Ho ng Quốc V1 - C ủ 

t c  UBND xã H,  u ện A, tỉn  Kiên Giang (từ bút lục số 06 đến bút lục số 10). 

- 02 sơ  ếu lý l c , 01 đơn xin việc l m, 01 đơn xin xác n ận  ạn  kiểm in 

 ìn  dấu tròn v  c ữ ký tên Trìn  Min  T10, C ủ t c  UBND xã K, huyện C, 

tỉn  An Giang; 01 p iếu k ám sức k ỏe, có in  ìn  dấu tròn của Trung tâm Sức 

khỏe lao đ ng v  môi trường – Sở Y tế tỉn  Bìn  Dương, có c ữ ký xác n ận 

của bác sĩ Mai T   C1 (từ bút lục số 11 đến bút lục số 15). 
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- 01 đơn xin xác n ận  ạn  kiểm, 01 đơn xin việc l m, 02 sơ  ếu lý l c ; 

01 sổ    k ẩu bản sao có in  ìn  dấu tròn v  c ữ kỹ xác n ận của ông Bùi Văn 

T11 - C ủ t c  UBND xã V,  u ện C, tỉn  An Giang; 01 p iếu k ám sức k ỏe 

có in  ìn  dấu tròn của Trung tâm Sức k ỏe lao đ ng v  môi trường – Sở Y tế 

tỉn  Bìn  Dương, có c ữ ký xác n ận của bác sĩ Mai T   C1 (từ bút lục số 27 

đến bút lục số 32). 

- 01 đơn xin xác n ận  ạn  kiểm, 01 đơn xin việc l m, 01 sơ  ếu lý l c , 

01 sổ    k ẩu bản sao có in  ìn  dấu tròn v  c ữ ký xác nhận của ông Ngu  n 

Văn T9 - C ủ t c  UBND xã N, hu ện Q, tỉn  Ng ệ An; 01 p iếu k ám sức 

k ỏe có in  ìn  dấu tròn của Trung tâm Sức k ỏe lao đ ng v  môi trường – Sở 

Y tế tỉn  Bìn  Dương, có c ữ ký xác n ận của bác sĩ Mai T   C1. 

Các t i liệu cần giám đ n  được ký  iệu từ (A1-A21) tất cả đều l  giả, 

được l m bằng p ương p áp in p un điện tử. 

Riêng 01 b   ồ sơ m  Cơ quan Cản  sát điều tra t u trong cốp xe của bà 

P ượng gồm: sơ  ếu lý l c , 01 đơn xin việc l m có c ữ ký xác n ận tên Bùi 

Thanh L n  P2 - C ủ t c  UBND xã T,  u ện  K, tỉn  Đắk Lắk; 01 đơn xin xác 

n ận  ạn  kiểm có c ữ ký của ông Mai Tiến B - Trưởng Công an xã T,  u ện 

K, tỉn  Đắk Lắk (từ bút lục số 23 đến số 26), trên các tài liệu cần giám đ nh ký 

 iệu từ (A22-A24). Phòng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương đề ng   

Cơ quan Cản  sát điều tra - Công an t   xã T2, tỉn  Bìn  Dương t u mẫu dấu 

tròn có cùng n i dung của UBND v  Công an xã T v o cùng t ời điểm năm 

2019 (ít n ất 03 mẫu) v  gửi to n b  về P òng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  

Bìn  Dương để tiến   n  giám đ n .  

Tại Kết luận giám đ n  số 165 GĐ-PC09 ng   05 6 2019 của P òng Kỹ 

t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương đã có kết luận n ư sau: C ữ ký mang 

tên “Bùi T an  L1” v   ìn  dấu tròn có n i dung U.B.N.D.X. T H. K T. ĐẮK 

LẮK” trên các t i liệu cần giám đ n  so với c ữ ký của Bùi T an  L1 và hình 

dấu tròn có cùng n i dung trên các t i liệu mẫu l  do cùng m t người v  con dấu 

đóng ra; c ữ ký mang tên “Mai Tiến B” v   ìn  dấu tròn có n i dung “*CÔNG 

AN XÃ T* H.KT. ĐẮK LẮK” trên các t i liệu cần giám đ n  so với c ữ ký của 

Mai Tiến B v   ìn  dấu tròn có cùng n i dung trên các t i liệu mẫu l  do cùng 

m t người v  con dấu đóng ra.  

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 180/2019/HS-ST ngày 15 tháng 11 năm 

2019, Tòa án n ân dân t   xã T2, tỉn  Bìn  Dương đã qu ết đ n : 

1. Về trác  n iệm  ìn  sự: Tu ên bố các b  cáo Lương T   T, Ho ng T   C, 

Trần Văn T1 v  Ngu  n Hải N p ạm t i “L m giả t i liệu của cơ quan”  

2. Về  ìn  p ạt:  

2.1. Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, 

điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 B  luật Hìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Lương T   T 04 (bốn) năm tù, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt 

tù tín  từ ng   bắt b  cáo để t i   n  án. 
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2.2. Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, 

điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 B  luật Hìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Ho ng T   C 03 (ba) năm tù, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt 

tù tín  từ ng   bắt b  cáo để t i   n  án. 

2.3. Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, 

Điều 38, điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 58 B  luật Hìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Trần Văn T1 03 (ba) năm 06 (sáu), t ời  ạn c ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  từ ng   bắt b  cáo để t i   n  án. 

2.4. Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; điểm s k oản 1, K oản 2 Điều 51, 

Điều 38, điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 58 B  luật Hìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Ngu  n Hải N 03 (ba) năm tù, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt 

tù tín  từ ng   bắt b  cáo để t i   n  án. 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn tuyên về xử lý vật c ứng, án phí và 

qu ền k áng cáo t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Ngày 21/11 2019, b  cáo T có đơn k áng cáo với n i dung xin được giảm 

n ẹ  ìn  p ạt v  xin  ưởng án treo. 

Ng   25 11 2019, b  cáo N có đơn k áng cáo với n i dung xin được giảm 

n ẹ  ìn  p ạt. 

Ng   27 11 2019, b  cáo C có đơn k áng cáo với n i dung xin được giảm 

n ẹ  ìn  p ạt v  xin  ưởng án treo. 

Ng   22 11 2019, b  cáo T1 có đơn k áng cáo với n i dung xin được 

giảm n ẹ  ìn  p ạt v  xin  ưởng án treo. 

Đại diện Viện Kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  Dương t am gia p iên tòa 

p úc t ẩm p át biểu ý kiến: T i dan , điều luật m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử 

đối với các b  cáo l  có căn cứ, đúng người, đúng t i. Sau k i xét xử sơ t ẩm, b  

cáo T, C và T1 có đơn k áng cáo xin được giảm n ẹ  ìn  p ạt v  xin  ưởng án 

treo, b  cáo N có đơn k áng cáo xin được giảm n ẹ  ìn  p ạt. Tại Tòa án cấp 

p úc t ẩm, các b  cáo k ông cung cấp t êm được tình tiết giảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự n o mới. Căn cứ v o tín  c ất, mức đ    n  vi p ạm t i của b  cáo, xét 

thấ  các b  cáo T1, N k ông trực tiếp l m giả, b  cáo C c ỉ giúp sức c o b  cáo T 

t eo  êu cầu của mẹ mìn , b  cáo T có con n ỏ, mẹ của b  cáo b  bện   iểm 

ng èo, b  cáo T  iện đang mắc bện   iểm ng èo (ung t ư T giáp giai đoạn 

cuối), mức  ìn  p ạt m  Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng c o các b  cáo l  c ưa p ù 

 ợp. Do đó, đề ng   H i đồng xét xử áp dụng Điều 54 của B  luật Hìn  sự c o 

các b  cáo C, N, T1 và c ấp n ận k áng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt của các b  

cáo, xử p ạt b  cáo T từ 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù, b  cáo T1 từ 02 năm 

06 t áng tù đến 03 năm tù, b  cáo C từ 02 năm tù đến 02 năm 06 t áng tù, b  cáo 

N từ 02 năm tù đến 02 năm 06 t áng tù. Riêng việc các b  cáo T, T1, C xin 

 ưởng án treo l  k ông đủ điều kiện nên đề ng   H i đồng xét xử k ông c ấp 

n ận k áng cáo xin  ưởng án treo của các b  cáo. 
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Tại p iên tòa p úc t ẩm, các b  cáo N, C, T1 k ai n ận to n b    n  vi 

p ạm t i và giữ ngu ên k áng cáo.  

B  cáo C nói lời sau cùng: Xin H i đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  

cáo v  c o b  cáo được  ưởng án treo để có điều kiện nuôi con n ỏ. 

B  cáo T1 nói lời sau cùng: Mong H i đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p ạt 

c o b  cáo v  c o b  cáo được  ưởng án treo. 

B  cáo N nói lời sau cùng: Xin H i đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, H i đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1]. Đơn k áng cáo của các b  cáo được t ực  iện trong t ời  ạn luật đ n  

nên đủ điều kiện để Tòa án cấp p úc t ẩm giải qu ết t eo qu  đ n  của p áp 

luật. 

[2]. Tại p iên tòa p úc t ẩm, lời k ai của các b  cáo t ống n ất với n i 

dung vụ án đã nêu trên, p ù  ợp với các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, 

đã đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng t ời gian từ cuối năm 2018 đến ng   

10 4 2019, Lương T   T sử dụng đ a điểm l  p òng ngủ của mìn  tại tiệm dầu 

n ớt T an  T an  Mai t u c k u p ố K án  L c, p ường K án  Bìn , t   xã 

T2, tỉn  Bìn  Dương do mìn  l m c ủ để trực tiếp l m 16 b   ồ sơ xin việc giả 

c o Trần Văn T1 với giá tiền t u lợi l  70.000 đồng 01 b   ồ sơ; 02 b   ồ sơ xin 

việc giả c o Ngu  n Hải N với giá tiền t u lợi l  100.000 đồng 01 b   ồ sơ; 02 

b   ồ sơ xin việc giả c o 02 người k ác k ông rõ n ân t ân, lai l c . Mỗi b   ồ 

có từ 04 đến 06 t i liệu của cơ quan được l m giả. Trần Văn T1 có   n  vi đến 

gặp T tại tiệm dầu n ớt T an  T an  Mai để l m b   ồ sơ xin việc tên Trần 

Tuấn Hải (có 06 t i liệu của cơ quan b  l m giả) v  15 b   ồ sơ xin việc l m giả 

(mỗi b  có từ 04 đến 06 t i liệu b  l m giả) để t u lợi bất c ín  mỗi b   ồ sơ l  

50.000 đồng. Ngu  n Hải N có   n  vi đến gặp T tại tiệm dầu n ớt T an  

T an  Mai để l m 01 b   ồ sơ xin việc l m giả c o Trương Văn P ương (có 05 

t i liệu của cơ quan trong  ồ sơ xin việc b  l m giả) v  m t b   ồ sơ c o 01 

người k ác k ông rõ n ân t ân, lai l c  để t u lợi bất c ín  (b   ồ sơ có từ 04 

đến 06 t i liệu của cơ quan b  l m giả). Ho ng T   C có   n  vi giúp sức cho T 

ký tên vào tờ giấ  k ám sức k ỏe của b   ồ sơ tên Trương Văn P ương v  đi 

giao 09 b   ồ sơ xin việc giả c o Trần Văn T1 vào ngày 10/4/2019 . 

[3]. H n  vi của các b  cáo l  ngu   iểm c o xã   i, xâm p ạm trực tiếp 

đến  oạt đ ng c u ên môn của cơ quan N   nước, ản   ưởng đến u  tín của các 

cơ quan, cá n ân có t ẩm qu ền, gâ  mất trật tự tr  an tại đ a p ương, các b  cáo 

n ận t ức được   n  vi l m giả t i liệu của cơ quan, tổ c ức l  vi p ạm p áp 

luật n ưng vẫn cố ý t ực  iện, t ể  iện ý t ức xem t ường p áp luật v  bất c ấp 

 ậu quả. Các b  cáo có đầ  đủ năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự về   n  vi 

p ạm t i của mìn  t eo qu  đ n  của p áp luật. N ư vậ , Tòa án cấp sơ t ẩm 

xét xử các b  cáo về t i “L m giả t i liệu của cơ quan, tổ c ức” t eo qu  đ n  tại 
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điểm a k oản 3 Điều 341 của B  luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) l  có căn cứ, đúng người, đúng t i v  đúng p áp luật.  

 [4]. Xét k áng cáo của các b  cáo, H i đồng xét xử xét t ấ : Tại Tòa án 

cấp p úc t ẩm, các b  cáo T1, N k ông cung cấp t êm được tình tiết n o mới. B  

cáo C cung cấp t i liệu t ể  iện b  cáo có ông n i l  ông Ho ng N Sơn l  người 

có công với các  mạng là tình tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự t eo qu  đ n  

tại k oản 2 Điều 51 của B  luật Hìn  sự, b  cáo T cung cấp t i liệu t ể  iện b  

cáo b  bện  ung t ư tu ến giáp đâ  l  tình tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự 

t eo qu  đ n  tại k oản 2 Điều 51 của B  luật Hìn  sự. Xét t ấ , các b  cáo T1, 

N k ông trực tiếp l m giả, b  cáo C c ỉ giúp sức c o b  cáo T t eo  êu cầu của 

b  cáo T, b  cáo C có con n ỏ, mẹ của b  cáo b  bện   iểm ng èo, b  cáo T  iện 

đang mắc bện   iểm ng èo. Mức  ìn  p ạt m  Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng c o 

các b  cáo l  c ưa p ù  ợp. Đề ng   của Viện Kiểm sát đề ng   áp dụng Điều 54 

của B  luật Hìn  sự c o b  cáo T1 l  k ông p ù  ợp, đối với đề ng   c ấp n ận 

k áng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt c o các b  cáo là p ù  ợp. K áng cáo của các 

b  cáo về việc xin giảm n ẹ  ìn  p ạt là có cơ sở c ấp n ận.  

Đối với k áng cáo của các b  cáo T, C và T1 xin được  ưởng án treo, xét 

t ấ  các b  cáo p ạm t i n iều lần, việc các b  cáo k ông c ấp   n   ìn  p ạt tù 

sẽ gâ  ản   ưởng đến công tác đấu tran  p òng, c ống t i p ạm tại đ a p ương, 

đặc biệt l  các t i p ạm l m giả, sử dụng t i liệu giả của cơ quan, tổ c ức đang 

gia tăng trên đ a b n t   xã T2 nói riêng v  tỉn  Bìn  Dương nói c ung, cần t iết 

p ải các  l  các b  cáo ra k ỏi xã   i m t t ời gian n ất đ n  để răn đe, giáo dục 

đối với các b  cáo v  góp p ần đấu tran  p òng c ống t i p ạm. Do đó, các b  

cáo k ông đủ điều kiện để được  ưởng án treo t eo qu  đ n  tại Điều 65 của B  

luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) v  Ng   qu ết số 

02/2018/NQ-HĐTP ng   15 t áng 5 năm 2018 của H i đồng T ẩm p án Tòa án 

n ân dân tối cao  ướng dẫn áp dụng Điều 65 của B  luật Hìn  sự về án treo. 

K áng cáo của các b  cáo T, T1 và C xin được  ưởng án treo l  k ông có cơ sở 

c ấp n ận. Đề ng   của Viện Kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  Dương về việc k ông 

c ấp n ận k áng cáo của các b  cáo về xin  ưởng án treo l  có căn cứ. 

 [5]. Các p ần qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, 

k áng ng   nên có  iệu lực p áp luật kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng 

ng  . 

[6]. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Do  êu cầu k áng cáo được c ấp n ận nên 

các b  cáo không p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm t eo qu  đ n  tại Điều 135; 

k oản 2 Điều 136 của B  luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015; Ng   qu ết số 

326 2016 UBTVQH14 ng   30 12 2016 của Ủ  ban T ường vụ Quốc   i qu  

đ n  về mức t u, mi n, giảm, t u, n p, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í Tòa 

án. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a k oản 1 Điều 355 v  điểm c k oản 1 Điều 357 của B  luật 

Tố tụng  ìn  sự năm 2015, 

1. C ấp n ận k áng cáo của các b  cáo Lương T   T, Ho ng T   C, 

Ngu  n Hải N v  Trần Văn T1. K ông c ấp n ận k áng cáo của các b  cáo xin 

 ưởng án treo. Sửa Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 180/2019/HS-ST ngày 15 tháng 

11 năm 2019 của Tòa án n ân dân t   xã T2 về  ìn  p ạt: 

Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; Điều 38, điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 

51, điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 58 của B  luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Xử p ạt b  cáo Lương T   T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “L m 

giả t i liệu của cơ quan, tổ c ức”, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   

bắt b  cáo để t i   n  án. 

Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; Điều 38, điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 

51, điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 58 của B  luật Hìn  sựnăm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Xử p ạt b  cáo Trần Văn T1 03 (ba) năm tù về t i “L m giả t i liệu của cơ 

quan, tổ c ức”, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   bắt b  cáo để t i 

hành án. 

Căn cứ điểm a k oản 3 Điều 341; Điều 38, điểm s k oản 1, K oản 2 Điều 

51, điểm g k oản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 58 của B  luật Hìn  sựnăm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử p ạt b  cáo Ho ng T   C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “L m 

giả t i liệu của cơ quan, tổ c ức”, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   

bắt b  cáo để t i   n  án. 

Xử p ạt b  cáo Ngu  n Hải N 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “L m 

giả t i liệu của cơ quan, tổ c ức”, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   

bắt b  cáo để t i   n  án. 

2. Án phí  ìn  sự p úc t ẩm: Các b  cáo k ông p ái n p án p í  ìn  sự 

p úc t ẩm. 

3. Các qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có kháng cáo, kháng 

ng   đã có  iệu lực p áp luật, kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng   tu ên án. . 

Nơi nhận:   Ử PHÚC THẨM 
- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 1  N TOÀ 

- P òng PV 27 CA tỉn  Bìn  Dương; 1 

- TAND t   xã T2; 2 

- VKSND t   xã T2; 1 

- C i cục THADS t   xã T2; 1  

- CQCSĐT CA t   xã T2; 1   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- B  cáo;   1 

- Sở Tư p áp tỉn  Bìn  Dương;                 1  

- Tổ H n  c ín  Tư p áp;                       2         

- Lưu  ồ sơ vụ án. 1 

 

 

Hoàng Huy Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


